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QUY TẮC TRỌNG TÀI CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ SINGAPORE

QUY TẮC SIAC (TÁI BẢN LẦN THỨ 4, NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2010)

1. Phạm vi Áp dụng và Giải thích

1.1 Nếu các bên đã thỏa thuận đưa các vụ tranh chấp ra trọng tài tại SIAC, thì các bên xem 
như đã đồng ý rằng tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành và điều hành theo Các Quy tắc 
này. Nếu một trong các Quy tắc này xung đột với một quy định bắt buộc của pháp luật 
hiện hành về trọng tài mà các bên không được làm trái, thì quy định đó sẽ được lấy làm 
căn cứ.

1.2 Các Quy tắc này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2010 và sẽ được áp dụng cho 
mọi tố tụng trọng tài được bắt đầu từ ngày đó trở đi nếu các bên không có thỏa thuận 
khác.

1.3 Trong Các Quy tắc này -

"Phán quyết" nghĩa là một quyết định của Hội đồng Trọng tài về vấn đề tranh chấp 
và bao gồm cả phán quyết từng phần hoặc phán quyết cuối cùng hoặc phán quyết 
của Trọng tài viên Khẩn cấp theo Phụ lục 1;

"Hội đồng Quản trị" nghĩa là Hội đồng Quản trị của Trung tâm;

"Trung tâm" nghĩa là Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore, một công ty được 
thành lập theo Luật Công ty của nước Cộng hòa Singapore với tư cách một công ty 
hữu hạn bảo đảm;

"Chủ tịch" nghĩa là Chủ tịch Trung tâm và kể cả Phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc;

"Ủy ban của Hội đồng Quản trị" nghĩa là một ủy ban gồm ít nhất hai thành viên Hội 
đồng Quản trị do Chủ tịch chỉ định (có thể bao gồm cả Chủ tịch);

"Tổng thư ký" nghĩa là Tổng thư ký của Trung tâm và kể cả Phó Tổng thư ký;

"Hội đồng Trọng tài" bao gồm một trọng tài viên duy nhất hoặc tất cả các trọng tài 
viên nếu có nhiều trọng tài viên được chỉ định;

Các đại từ được hiểu là giống trung; và

Danh từ số ít được hiểu là đề cập tới cả số nhiều trong trường hợp thích hợp.

2. Thông báo, Tính Thời hạn

2.1 Cho các mục đích của Các Quy tắc này, mọi thông báo, văn thư giao dịch hoặc đề nghị
sẽ được lập thành văn bản. Một văn bản giao dịch như vậy có thể được giao hoặc gửi 
bằng thư bảo đảm hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc chuyển dưới hình thức thông 
tin liên lạc điện tử (kể cả thư điện tử và fax) hoặc được giao bằng các phương tiện khác 
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có ghi nhận riêng việc giao. Văn bản xem như đã nhận được nếu được chuyển (i) trực 
tiếp cho người nhận, (ii) tới nơi ở thường trú, địa điểm kinh doanh hoặc địa chỉ được chỉ
định của người đó, (iii) tới địa chỉ được các bên thỏa thuận, (iv) theo thông lệ của các 
bên trong các giao dịch trước đó, hoặc (v) nếu không thể tìm thấy các địa chỉ trên sau khi 
đã tìm hiểu hợp lý, thì tại nơi cư trú hoặc địa điểm kinh doanh cuối cùng được biết của 
người nhận.

2.2 Thông báo, văn thư giao dịch, hoặc đề nghị xem như đã nhận được vào ngày giao.

2.3 Để tính một thời hạn theo Các Quy tắc này, thời hạn đó sẽ được tính từ ngày tiếp theo 
ngày nhận được thông báo, văn thư giao dịch hoặc đề nghị. Nếu ngày cuối cùng của thời 
hạn đó không phải là ngày làm việc tại nơi nhận theo Quy tắc 2.1, thì thời hạn được kéo 
dài cho tới ngày làm việc đầu tiên tiếp theo. Những ngày không phải là ngày làm việc 
trong thời hạn được tính vào thời hạn.

2.4 Các bên sẽ nộp cho Tổng thư ký một bản sao thông báo, văn thư giao dịch hoặc đề nghị
về thủ tục tố tụng trọng tài.

3. Thông báo Trọng tài

3.1 Một bên muốn bắt đầu tố tụng trọng tài ("Nguyên đơn") sẽ nộp cho Tổng thư ký Thông 
báo Trọng tài gồm:

a. yêu cầu đưa vụ tranh chấp ra tố tụng trọng tài;

b. tên, địa chỉ, (các) số điện thoại, (các) số fax và (các) địa chỉ thư điện tử, 
nếu biết, của các bên tham gia tố tụng trọng tài và những người đại diện 
của các bên, nếu có;

c. dẫn chiếu tới điều khoản trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài riêng được 
viện dẫn và một bản sao điều khoản hoặc thỏa thuận đó;

d. dẫn chiếu tới hợp đồng gây phát sinh vụ tranh chấp hoặc có liên quan 
tới vụ tranh chấp và nếu có thể, một bản sao hợp đồng đó;

e. giải trình tóm tắt mô tả tính chất và các tình tiết của vụ tranh chấp, nêu 
rõ chế tài được yêu cầu và, nếu có thể, xác định sơ bộ số tiền yêu cầu;

f. giải trình về các vấn đề đã được các bên thỏa thuận trước đó về việc 
tiến hành trọng tài hoặc đề nghị của Nguyên đơn đối với các vấn đề đó;

g. đề nghị số lượng trọng tài viên nếu vấn đề này không được quy định 
trong thỏa thuận trọng tài;

h. trừ khi các bên có thỏa thuận khác, đề cử một trọng tài viên nếu thỏa 
thuận trọng tài quy định ba trọng tài viên, hoặc đề nghị một trọng tài viên 
duy nhất nếu thỏa thuận trọng tài quy định một trọng tài viên duy nhất;
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i. ý kiến về quy tắc pháp luật được áp dụng;

j. ý kiến về ngôn ngữ trọng tài; và

k. nộp phí nộp đơn kiện cần thiết.

3.2 Thông báo Trọng tài cũng có thể bao gồm cả Đơn Khởi kiện nêu tại Quy tắc 17.2.

3.3 Ngày Tổng thư ký nhận Thông báo Trọng tài đầy đủ sẽ được xem là ngày bắt đầu tố 
tụng trọng tài. Để tránh hiểu nhầm, Thông báo Trọng tài được xem là đầy đủ khi tất cả 
mọi yêu cầu của Quy tắc 3.1 được thực hiện. Trung tâm sẽ thông báo cho các bên khi 
bắt đầu tố tụng trọng tài.

3.4 Nguyên đơn đồng thời gửi bản sao Thông báo Trọng tài cho Bị đơn, và thông báo cho 
Tổng thư ký là mình đã làm việc đó, nêu cụ thể phương thức tống đạt được sử dụng và 
ngày tống đạt.

4. Trả lời Thông báo Trọng tài

4.1 Bị đơn sẽ gửi cho Nguyên đơn Bản Trả lời trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được 
Thông báo Trọng tài. Bản Trả lời gồm:

a. xác nhận hoặc bác bỏ toàn bộ hoặc một phần nội dung đơn kiện;

b. giải trình tóm tắt mô tả tính chất và các tình tiết của đơn kiện lại nếu có, 
nêu rõ chế tài được yêu cầu và, nếu có thể, xác định sơ bộ số tiền của 
đơn kiện lại;

c. ý kiến trả lời các nội dung nêu trong Thông báo Trọng tài theo Quy tắc 
3.1(f), (g), (h), (i) và (j) hoặc ý kiến đối với các nội dung quy định trong 
các quy tắc đó; và

d. trừ khi các bên có thỏa thuận khác, đề cử một trọng tài viên nếu thỏa 
thuận trọng tài quy định ba trọng tài viên, hoặc nếu thỏa thuận trọng tài 
quy định một trọng tài viên duy nhất, đồng ý với đề nghị của Nguyên đơn 
về một trọng tài viên duy nhất hoặc đề nghị khác.

4.2 Bản Trả lời có thể bao gồm Bản tự Bảo vệ và Đơn Kiện lại, như nêu tại các Quy tắc 17.2 
và 17.3.

4.3 Bị đơn đồng thời gửi cho Tổng thư ký bản sao Bản Trả lời, cùng với khoản thanh toán 
phí nộp hồ sơ cần thiết cho đơn kiện lại nếu có, và thông báo cho Tổng thư ký phương 
thức tống đạt Bản Trả lời đã sử dụng và ngày tống đạt.
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5. Thủ tục Rút gọn

5.1 Trước khi thành lập hoàn chỉnh Hội đồng Trọng tài, một bên có thể đề nghị Trung tâm 
bằng văn bản tiến hành thủ tục tố tụng trọng tài theo Thủ tục Rút gọn theo Các Quy tắc 
này nếu một trong các tiêu chí sau được thỏa mãn:

a. số tiền tranh chấp không vượt quá số tiền tương đương 5.000.000 đô la Singapore, 
là tổng số tiền của đơn kiện, đơn kiện lại và biện hộ bù trừ;

b. các bên thỏa thuận như vậy; hoặc

c. trong trường hợp đặc biệt cấp bách.

5.2 Khi một bên đã đề nghị Trung tâm theo Quy tắc 5.1, và khi Chủ tịch quyết định sau khi 
xem xét ý kiến của các bên, rằng thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành theo Thủ tục 
Rút gọn, thì thủ tục sau sẽ được áp dụng:

a. Tổng thư ký có thể rút ngắn các thời hạn theo Các Quy tắc này;
b. Vụ tranh chấp sẽ được chuyển cho một trọng tài viên duy nhất, trừ khi Chủ tịch có 

quyết định khác;
c. Trừ khi các bên thỏa thuận rằng vụ tranh chấp sẽ được quyết định chỉ trên cơ sở 

chứng cứ hồ sơ, Hội đồng Trọng tài sẽ tổ chức phiên xét xử để thẩm tra tất cả 
những người làm chứng và người làm chứng là chuyên gia và các lập luận;

d. Phán quyết sẽ được đưa ra trong vòng sáu tháng kể từ ngày thành lập Hội đồng 
Trọng tài; trong những trường hợp ngoại lệ, Tổng thư ký kéo dài thời gian; và

e. Hội đồng Trọng tài sẽ nêu các lý do là cơ sở cho phán quyết theo dạng ngắn gọn, 
trừ khi các bên thỏa thuận không đưa ra lý do.

6. Số lượng và Chỉ định Trọng tài viên

6.1 Trọng tài viên duy nhất sẽ được chỉ định trừ khi các bên đã có thỏa thuận khác hoặc trừ
khi, sau khi xem xét thích đáng các đề nghị của các bên, Tổng thư ký thấy rằng tính chất 
phức tạp, trị giá tranh chấp hoặc các tình tiết khác có liên quan của vụ tranh chấp đòi hỏi 
chỉ định ba trọng tài viên.

6.2 Nếu các bên đã thỏa thuận việc chỉ định trọng tài viên bởi một hay nhiều bên hay một 
bên thứ ba hay các trọng tài viên đã được chỉ định trước đó, thì thỏa thuận đó sẽ được 
xem là thỏa thuận đề cử một trọng tài viên theo Các Quy tắc này.

6.3 Trong mọi trường hợp, các trọng tài viên được đề cử bởi các bên, hoặc một bên thứ ba 
kể cả các trọng tài viên đã được chỉ định trước dó, sẽ phải được Chủ tịch chỉ định theo 
toàn quyền của Chủ tịch.  

6.4 Chủ tịch sẽ chỉ định trọng tài viên trong thời gian sớm nhất có thể.  Quyết định chỉ định 
trọng tài viên của Chủ tịch theo Các Quy tắc này sẽ là cuối cùng và không bị kháng cáo.
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6.5 Chủ tịch được toàn quyền chỉ định bất kỳ ứng viên nào đã được một bên đề xuất hay đề
nghị.

6.6 Các điều kiện chỉ định mỗi trọng tài viên sẽ do Tổng thư ký ấn định theo Các Quy tắc này
và các Văn bản Hướng dẫn hiện hành, hoặc theo thỏa thuận của các bên.

7. Trọng tài viên Duy nhất:

7.1 Trong trường hợp chỉ định một trọng tài viên duy nhất, một bên có thể đề xuất với bên 
kia tên của một hay nhiều người để làm trọng tài viên duy nhất. Trường hợp các bên đã 
đạt được thỏa thuận về việc đề cử trọng tài viên duy nhất, thì Quy tắc 6.3 sẽ được áp 
dụng.

7.2 Nếu trong vòng 21 ngày sau khi Tổng thư ký nhận được Thông báo Trọng tài, các bên 
không đạt được thỏa thuận về việc đề cử trọng tài viên duy nhất, hoặc nếu tại bất kỳ thời 
điểm nào một bên có đề nghị, thì Chủ tịch sẽ tiến hành chỉ định trong thời gian sớm nhất 
có thể.

8. Ba Trọng tài viên

8.1 Nếu cần chỉ định ba trọng tài viên, thì mỗi bên sẽ đề cử một trọng tài viên.

8.2 Nếu một bên không tiến hành đề cử trong vòng 14 ngày sau khi nhận được đề cử trọng 
tài viên của một bên, hoặc theo phương thức khác đã được các bên thỏa thuận, thì Chủ
tịch sẽ thay mặt bên đó tiến hành chỉ định trọng tài viên.

8.3 Trừ khi các bên đã thỏa thuận về thủ tục khác để chỉ định trọng tài viên thứ ba, hoặc nếu 
thủ tục được thỏa thuận đó không dẫn tới việc chỉ định trong thời hạn được các bên hoặc 
Trung tâm ấn định, thì trọng tài viên thứ ba, người sẽ làm trọng tài viên chủ tọa, sẽ do 
Chủ tịch chỉ định.

9. Chỉ định (các) Trọng tài viên của Nhiều bên

9.1 Trường hợp có trên hai bên tham gia tố tụng trọng tài, và cần chỉ định ba trọng tài viên, 
thì Nguyên đơn sẽ cùng đề cử một trọng tài viên và Bị đơn sẽ cùng đề cử một trọng tài 
viên. Nếu cả hai đề cử chung đó không được thực hiện trong vòng 28 ngày kể từ khi nộp 
Thông báo Trọng tài hoặc trong thời hạn được các bên thỏa thuận, thì Chủ tịch sẽ chỉ
định cả ba trọng tài viên và sẽ cử một trong số họ làm trọng tài viên chủ tọa.

9.2 Trường hợp có trên hai bên tham gia tố tụng trọng tài, và cần chỉ định một trọng tài viên, 
thì tất cả các bên sẽ thỏa thuận về một trọng tài viên. Nếu đề cử chung đó không được 
thực hiện trong vòng 28 ngày kể từ khi nộp Thông báo Trọng tài hoặc trong thời hạn 
được các bên thỏa thuận, thì Chủ tịch sẽ chỉ định trọng tài viên.
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10. Tiêu chuẩn Trọng tài viên

10.1 Một trọng tài viên, dù được các bên đề cử hay không, tiến hành tố tụng trọng tài theo 
Các Quy tắc này sẽ và luôn luôn độc lập và vô tư, và không ủng hộ cho bất kỳ bên nào.  

10.2 Khi chỉ định theo Các Quy tắc này, Chủ tịch sẽ quan tâm thích đáng tới trình độ cần thiết 
của trọng tài viên theo thỏa thuận của các bên và các yếu tố cần thiết để bảo đảm chỉ
định một trọng tài viên độc lập và vô tư.

10.3 Chủ tịch cũng sẽ xem xét việc trọng tài có đủ thời gian tham gia hay không để quyết định 
nhanh chóng và hiệu quả vụ tranh chấp phù hợp với tính chất tố tụng trọng tài.

10.4 Trọng tài viên sẽ tiết lộ cho các bên và Tổng thư ký bất kỳ sự việc nào có thể khiến 
người khác nghi ngờ chính đáng về sự vô tư hoặc tính độc lập của mình trong thời gian 
sớm nhất có thể và trong mọi trường hợp trước khi Chủ tịch chỉ định.

10.5 Trọng tài viên sẽ lập tức tiết lộ cho các bên, các trọng tài viên khác và Tổng thư ký về bất 
kỳ tình tiết nào có tính chất tương tự có thể phát sinh trong quá trình tố tụng trọng tài.

10.6 Nếu các bên đã thỏa thuận về trình độ cần thiết của một trọng tài viên, thì trọng tài viên 
sẽ xem như đáp ứng trình độ đó trừ khi một bên tuyên bố rằng trọng tài viên không đủ
tiêu chuẩn trong vòng 14 ngày sau khi bên đó nhận được thông báo đề cử trọng tài viên.  
Trong trường hợp phản đối như vậy, thủ tục phản đối và thay thế trọng tài viên tại Quy 
tắc từ 11 đến 14 sẽ được áp dụng.

10.7 Không bên nào hay bất kỳ người nào thay mặt bên nào sẽ liên lạc riêng liên quan tới vụ
tranh chấp với bất kỳ trọng tài viên nào hoặc ứng viên để chỉ định làm trọng tài viên do 
một bên đề cử, ngoại trừ để thông báo cho ứng viên về tính chất chung của bất đồng và 
thủ tục tố tụng dự kiến và để thảo luận về trình độ, khả năng tham gia hoặc tính độc lập
của ứng viên liên quan tới các bên hoặc để thảo luận về sự phù hợp của các ứng viên 
để lựa chọn làm trọng tài viên thứ ba trong trường hợp các trọng tài viên được các bên 
hoặc một bên chỉ định phải tham gia vào việc lựa chọn đó.  Không bên nào hay bất kỳ
người nào thay mặt bên nào sẽ liên lạc riêng liên quan tới vụ tranh chấp với bất kỳ ứng 
viên nào cho vị trí trọng tài viên chủ tọa.

11. Phản đối Trọng tài viên

11.1 Một trọng tài viên có thể bị phản đối nếu có các tình tiết thực tế có thể dẫn đến sự nghi 
ngờ chính đáng về sự vô tư hoặc tính độc lập của trọng tài viên hoặc nếu trọng tài viên 
không có tiêu chuẩn cần thiết mà các bên đã thỏa thuận.

11.2 Một bên chỉ có thể phản đối trọng tài viên do bên đó đề cử vì các lý do mà bên đó biết 
được sau khi đã chỉ định.
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12. Thông báo Phản đối

12.1 Một bên có ý định phản đối trọng tài viên sẽ gửi thông báo phản đối trong vòng 14 ngày 
sau khi nhận được thông báo chỉ định trọng tài viên là người bị phản đối hoặc, ngoại trừ
theo quy định tại Quy tắc 10.6, trong vòng 14 ngày sau khi bên đó biết được các tình tiết
nêu tại Quy tắc 11.1 hoặc 11.2.

12.2 Thông báo phản đối sẽ được nộp cho Tổng thư ký và đồng thời được gửi cho bên kia, 
trọng tài viên bị phản đối và các thành viên khác của Hội đồng Trọng tài. Thông báo phản 
đối sẽ được lập thành văn bản và ghi lý do phản đối. Tổng thư ký có thể ra lệnh đình chỉ
tố tụng trọng tài cho tới khi việc phản đối được giải quyết.

12.3 Khi một trọng tài viên bị một bên phản đối, thì bên kia có thể đồng ý với việc phản đối.
Trọng tài viên bị phản đối cũng có thể rút lui khỏi vị trí của mình. Cả hai trường hợp này 
không được coi là chấp nhận lý do phản đối trọng tài viên.

12.4 Trong các trường hợp nêu tại Quy tắc 12.3, thủ tục quy định tại Quy tắc 6 và Quy tắc 7, 8 
hoặc 9, tùy từng trường hợp, sẽ được áp dụng cho việc chỉ định trọng tài viên thay thế, 
kể cả khi trong quá trình chỉ định trọng tài viên bị phản đối, một bên đã không thực hiện 
quyền đề cử của mình. Thời hạn quy định trong các Quy tắc đó sẽ bắt đầu từ ngày bên 
kia đồng ý với việc phản đối hoặc trọng tài viên bị phản đối rút lui.

13. Quyết định Phản đối

13.1 Nếu, trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo phản đối, bên kia không đồng ý 
với việc phản đối và trọng tài viên bị phản đối không tự nguyện rút lui, thì Ủy ban của Hội 
đồng Quản trị sẽ quyết định về việc phản đối.

13.2 Nếu Ủy ban của Hội đồng Quản trị chấp nhận việc phản đối, thì trọng tài viên thay thế sẽ
được chỉ định theo các thủ tục quy định tại Quy tắc 6 và Quy tắc 7, 8 hoặc 9 hoặc, tùy 
từng trường hợp, kể cả khi trong quá trình chỉ định trọng tài viên bị phản đối, một bên đã 
không thực hiện quyền đề cử của mình. Thời hạn quy định trong các Quy tắc đó sẽ bắt 
đầu từ ngày Tổng thư ký thông báo cho các bên về quyết định của Ủy ban của Hội đồng 
Quản trị.

13.3 Nếu Ủy ban của Hội đồng Quản trị bác bỏ việc phản đối, thì trọng tài viên sẽ tiếp tục tố
tụng trọng tài trừ khi Tổng thư ký ra lệnh đình chỉ tố tụng trọng tài theo Quy tắc 12.2. 
Trong khi chờ đợi quyết định của Ủy ban của Hội đồng Quản trị về việc phản đối, trọng 
tài viên bị phản đối sẽ được quyền tiếp tục tố tụng trọng tài.

13.4 Ủy ban của Hội đồng Quản trị có thể ấn định chi phí của việc phản đối và có thể quyết 
định ai phải chịu chi phí đó và chịu như thế nào.

13.5 Quyết định của Ủy ban của Hội đồng Quản trị theo Các Quy tắc này sẽ là cuối cùng và 
không bị kháng cáo.
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14. Thay thế Trọng tài viên

14.1 Trong trường hợp trọng tài viên tử vong hoặc từ chức trong quá trình tố tụng trọng tài, 
trọng tài viên thay thế sẽ được chỉ định theo thủ tục áp dụng cho việc đề cử và chỉ định 
trọng tài viên bị thay thế.

14.2 Trong trường hợp trọng tài viên từ chối hoặc không tham gia xét xử hoặc trong trường 
hợp không có khả năng thực hiện chức năng của mình theo pháp luật hoặc thực tế hoặc 
người đó không thực hiện các chức năng của mình theo Quy tắc hoặc trong thời hạn quy 
định, thì thủ tục phản đối và thay thế trọng tài viên quy định tại Quy tắc 11 đến 13 và 14.1 
sẽ được áp dụng.

14.3 Sau khi tham khảo ý kiến các bên, Chủ tịch được toàn quyền bãi nhiệm trọng tài viên là 
người từ chối hoặc không tham gia xét xử, hoặc trong trường hợp không có khả năng
thực hiện chức năng của mình theo pháp luật hoặc thực tế hoặc nếu người đó không 
thực hiện các chức năng của mình theo Quy tắc hoặc trong thời hạn quy định.

15. Tiến hành lại các Phiên Giải quyết trong Trường hợp Thay thế Trọng tài viên

Nếu theo Quy tắc 12 đến 14, trọng tài viên duy nhất hoặc trọng tài viên chủ tọa bị thay 
thế, các phiên xét xử được tổ chức trước đó sẽ được tiến hành lại trừ khi các bên có 
thỏa thuận khác. Nếu một trọng tài viên khác bị thay thế, thì các phiên xét xử trước đó có 
thể được tiến hành lại theo toàn quyền quyết định của Hội đồng Trọng tài sau khi tham 
khảo ý kiến các bên.  Nếu Hội đồng Trọng tài đã ra phán quyết tạm thời hoặc một phần, 
thì các phiên xét xử chỉ liên quan tới phán quyết đó sẽ không bị tiến hành lại, và phán 
quyết sẽ vẫn có hiệu lực.

16. Tiến hành Tố tụng

16.1 Hội đồng Trọng tài sẽ tiến hành tố tụng trọng tài theo phương thức Hội đồng Trọng tài
xét thấy thích hợp, sau khi tham khảo ý kiến các bên, để bảo đảm quyết định cuối cùng 
công bằng, nhanh chóng và tiết kiệm về vụ tranh chấp.  

16.2 Hội đồng Trọng tài sẽ quyết định về tính liên quan, tính quan trọng và tính hợp lệ của tất 
cả các chứng cứ.  Chứng cứ không nhất thiết phải được pháp luật công nhận.

16.3 Trong thời gian sớm nhất có thể sau khi chỉ định tất cả các trọng tài viên, Hội đồng Trọng 
tài sẽ tiến hành cuộc họp sơ bộ với các bên, trực tiếp hoặc thông qua phương tiện khác, 
để thảo luận thủ tục thích hợp và hiệu quả nhất cho vụ tranh chấp.

16.4 Hội đồng Trọng tài được toàn quyền chỉ đạo trình tự tố tụng, chia nhỏ thủ tục tố tụng, loại 
bỏ lời khai hoặc chứng cứ lũy tích hoặc không có liên quan và chỉ đạo các bên tập trung 
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trình bày các vấn đề mà việc quyết định các vấn đề đó có thể giải quyết toàn bộ hoặc 
một phần vụ tranh chấp.

16.5 Bản thân Trọng tài viên chủ tọa có thể đưa ra các quyết định về thủ tục và các quyết định 
đó có thể được Hội đồng Trọng tài sửa đổi.

16.6 Mọi giải trình, tài liệu hoặc thông tin khác được một bên cung cấp cho Hội đồng Trọng tài
và Tổng thư ký sẽ đồng thời được chuyển cho bên kia.

17. Tài liệu nộp của các Bên 

17.1 Trừ khi Hội đồng Trọng tài có quyết định khác, việc nộp các bản giải trình sẽ được tiến 
hành như quy định trong Các Quy tắc này.

17.2 Trừ khi đã nộp theo Quy tắc 3.2, trong thời hạn do Hội đồng Trọng tài quyết định,
Nguyên đơn sẽ gửi cho Bị đơn và Hội đồng Trọng tài Đơn Khởi kiện nêu đầy đủ chi tiết

(a) giải trình nội dung vụ việc là cơ sở khởi kiện;

(b) cơ sở pháp lý hoặc lập luận khởi kiện; và

(c) chế tài được yêu cầu cùng với giá trị của tất cả các yêu cầu có thể quy được 
thành tiền.

17.3 Trừ khi đã nộp theo Quy tắc 4.2, trong thời hạn do Hội đồng Trọng tài quyết định, Bị đơn 
sẽ gửi cho Nguyên đơn một Bản tự Bảo vệ nêu đầy đủ biện hộ của mình đối với Đơn 
Khởi kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự việc và các luận điểm pháp lý mà Bị
đơn dựa vào.  Bản tự Bảo vệ cũng sẽ bao gồm đơn kiện lại, nếu có, và đơn kiện lại đó 
sẽ tuân thủ các yêu cầu của Quy tắc 17.2.

17.4 Nếu có đơn kiện lại, thì trong thời hạn do Hội đồng Trọng tài quyết định, Nguyên đơn sẽ
gửi cho Bị đơn Bản tự Bảo vệ đối với Đơn kiện lại nêu đầy đủ chi tiết các sự việc và luận 
điểm pháp lý trong Đơn Kiện lại mà Nguyên đơn thừa nhận hoặc bác bỏ, các cơ sở để
Nguyên đơn bác bỏ các đơn khởi kiện hoặc luận điểm đó, và các sự việc và luận điểm 
khác theo pháp luật mà Nguyên đơn dựa vào.

17.5 Một bên có thể sửa đổi đơn khởi kiện, đơn kiện lại hoặc các tài liệu khác trừ khi Hội đồng 
Trọng tài xét thấy không nên cho phép sửa đổi, có xem xét tới việc chậm trễ do sửa đổi 
hoặc ảnh hưởng tới bên kia hoặc các tình tiết khác. Tuy nhiên, không được sửa đổi một 
đơn khởi kiện hay đơn kiện lại làm cho đơn khởi kiện hoặc đơn kiện lại được sửa đổi 
nằm ngoài phạm vi thỏa thuận trọng tài.  

17.6 Hội đồng Trọng tài sẽ quyết định các tài liệu khác cần có từ các bên hoặc các bên có thể
xuất trình. Hội đồng Trọng tài sẽ ấn định thời hạn nộp các tài liệu đó.

17.7 Mọi tài liệu đệ trình nêu trong Quy tắc này sẽ được nộp kèm với bản sao tất cả các văn 
bản chứng minh mà trước đó chưa bên nào nộp.  
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17.8 Nếu Nguyên đơn không nộp Đơn Khởi kiện trong thời hạn quy định, thì Hội đồng Trọng 
tài có thể ra lệnh chấm dứt thủ tục tố tụng trọng tài hoặc đưa ra quyết định khác Hội 
đồng Trọng tài cho là phù hợp.

17.9 Nếu Bị đơn không nộp Bản tự Bảo vệ, hoặc nếu tại bất kỳ điểm nào một bên không tận
dụng cơ hội trình bày quan điểm của mình theo phương thức được Hội đồng Trọng tài
ấn định, thì Hội đồng Trọng tài vẫn có thể tiếp tục tố tụng trọng tài.

18. Địa điểm Trọng tài

18.1 Các bên có thể thỏa thuận về địa điểm trọng tài. Nếu không có thỏa thuận như vậy, thì 
địa điểm trọng tài sẽ là Singapore, trừ khi Hội đồng Trọng tài sau khi xem xét tất cả các 
tình tiết của vụ tranh chấp quyết định rằng một địa điểm khác thích hợp hơn.

18.2 Hội đồng Trọng tài có thể tổ chức các phiên xét xử và phiên họp thông qua các phương 
tiện mà Hội đồng Trọng tài xét thấy phù hợp hoặc thích hợp và tại địa điểm mà Hội đồng 
Trọng tài xét thấy thuận tiện hoặc thích hợp.

19. Ngôn ngữ Trọng tài

19.1 Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, Hội đồng Trọng tài sẽ quyết định ngôn ngữ sử dụng 
trong thủ tục tố tụng trọng tài.

19.2 Nếu một tài liệu được viết bằng ngôn ngữ không phải là (các) ngôn ngữ trọng tài, thì Hội 
đồng Trọng tài, hoặc nếu Hội đồng Trọng tài chưa được thành lập, Tổng thư ký, có thể
yêu cầu bên đó nộp bản dịch theo hình thức do Hội đồng Trọng tài hoặc Tổng thư ký ấn 
định.

20. Người đại diện của các Bên

Một bên có thể có đại diện là luật sư hoặc những người đại diện khác, với điều kiện phải 
có bằng chứng về việc được ủy quyền theo yêu cầu của Tổng thư ký hoặc Hội đồng 
Trọng tài.

21. Phiên xét xử

21.1 Trừ khi các bên có thỏa thuận thực hiện tố tụng trọng tài chỉ dựa trên hồ sơ, nếu một bên 
đề nghị hoặc Hội đồng Trọng tài có quyết định, Hội đồng Trọng tài sẽ tổ chức phiên xét 
xử để trình bày chứng cứ và/hoặc trình bày nội dung vụ tranh chấp, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở các vấn đề về thẩm quyền.

21.2 Hội đồng Trọng tài sẽ ấn định ngày, giờ và địa điểm các cuộc họp hoặc phiên xét xử và 
sẽ thông báo hợp lý cho các bên.
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21.3 Nếu một bên tham gia tố tụng không có mặt tại một phiên xét xử mà không đưa ra lý do 
chính đáng cho việc vắng mặt, thì Hội đồng Trọng tài có thể tiến hành tố tụng trọng tài và 
đưa ra phán quyết dựa trên tài liệu và chứng cứ đã có.

21.4 Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, mọi cuộc họp và phiên xét xử sẽ tổ chức kín, và các 
biên bản, trích lục, hoặc tài liệu được sử dụng sẽ được bảo mật.

22. Người làm chứng

22.1 Trước khi diễn ra phiên xét xử, Hội đồng Trọng tài có thể yêu cầu một bên thông báo về
nhân thân của người làm chứng, kể cả những người làm chứng là chuyên gia mà bên đó 
dự định đưa ra, nội dung lời khai của họ và mối liên quan của nội dung đó với các vấn 
đề.

22.2 Hội đồng Trọng tài có toàn quyền cho phép, từ chối hoặc hạn chế sự xuất hiện của 
những người làm chứng. 

22.3 Người làm chứng cung cấp chứng cứ bằng lời nói có thể được từng bên, đại diện của 
các bên và Hội đồng Trọng tài hỏi theo cách thức do Hội đồng Trọng tài quyết định.

22.4 Hội đồng Trọng tài có thể chỉ thị trình bày lời khai của người làm chứng dưới dạng văn 
bản như bản giải trình có chữ ký hoặc bản lời khai có tuyên thệ hoặc một hình thức ghi 
chép khác. Phụ thuộc vào Quy tắc 22.2, một bên có thể đề nghị người làm chứng tham 
dự để thẩm tra trực tiếp. Nếu người làm chứng không tham dự, Hội đồng Trọng tài có 
thể dựa vào lời khai bằng văn bản ở mức Hội đồng Trọng tài thấy thích hợp, không tính
đến lời khai đó hoặc hoàn toàn loại trừ lời khai đó.  

22.5 Phụ thuộc vào các quy định bắt buộc của luật áp dụng, việc một bên hoặc người đại diện 
của bên đó phỏng vấn người làm chứng hoặc người có thể làm chứng trước khi người 
làm chứng đó xuất hiện tại phiên xét xử là hợp lệ.

23. Chuyên gia do Hội đồng Trọng tài Chỉ định

23.1 Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, Hội đồng Trọng tài:

a. có thể chỉ định một chuyên gia để báo cáo các vấn đề cụ thể sau khi 
tham khảo ý kiến các bên; và

b. có thể yêu cầu một bên cung cấp cho chuyên gia đó các thông tin có liên 
quan, hoặc đưa ra hoặc cung cấp quyền tiếp cận các tài liệu, hàng hóa 
hoặc tài sản có liên quan để kiểm tra. 

23.2 Chuyên gia được chỉ định như vậy sẽ nộp một báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng 
Trọng tài. Sau khi nhận được báo cáo bằng văn bản, Hội đồng Trọng tài sẽ gửi bản sao 
của báo cáo đó cho các bên và mời các bên đưa ra ý kiến nhận xét bằng văn bản về báo 
cáo.
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23.3 Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, nếu Hội đồng Trọng tài xét thấy cần thiết, chuyên 
gia đó sẽ tham gia vào phiên xét xử sau khi gửi báo cáo bằng văn bản. Tại phiên xét xử, 
các bên sẽ có cơ hội hỏi chuyên gia.

24. Quyền hạn Bổ sung của Hội đồng Trọng tài

Ngoài các quyền hạn quy định rõ trong Các Quy tắc này và không vi phạm các quy tắc 
bắt buộc của luật pháp áp dụng cho tố tụng trọng tài, Hội đồng Trọng tài sẽ có quyền: 

a. ra lệnh chỉnh sửa hợp đồng, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết để sửa lỗi 
mà Hội đồng Trọng tài xác định là tất cả các bên trong hợp đồng đã mắc 
đối với hợp đồng đó. Việc này phụ thuộc vào việc luật áp dụng của hợp 
đồng cho phép chỉnh sửa hợp đồng đó;

b. theo đơn đề nghị của một bên, cho phép một hoặc nhiều bên thứ ba 
được tham gia tố tụng trọng tài với điều kiện là người đó là một bên 
trong thỏa thuận trọng tài và có sự đồng ý bằng văn bản của bên thứ ba
đó, và sau đó ra một phán quyết cuối cùng duy nhất hoặc các phán 
quyết riêng đối với tất cả các bên;

c. trừ trường hợp quy định tại Quy tắc 28.2 và 29.4, gia hạn hoặc rút ngắn
các thời hạn được quy định tại các Quy tắc này hoặc theo chỉ thị của Hội 
đồng Trọng tài;

d. tiến hành việc tìm hiểu mà theo Hội đồng Trọng tài có thể cần thiết hoặc 
thích hợp;

e. lệnh cho các bên cung cấp các tài sản hoặc vật phẩm để Hội đồng Trọng 
tài hoặc chuyên gia kiểm tra trước sự chứng kiến của các bên;

f. ra lệnh bảo quản, lưu giữ, bán hoặc định đoạt các tài sản hoặc vật phẩm 
là hoặc tạo thành một phần của đối tượng tranh chấp; 

g. lệnh cho một bên xuất trình cho Hội đồng Trọng tài và các bên khác để
kiểm tra, và cung cấp các bản sao các tài liệu đang quản lý hoặc kiểm 
soát mà Hội đồng Trọng tài xét thấy có liên quan tới vụ việc và quan 
trọng đối với kết luận vụ việc;

h. ra phán quyết đối với các khoản phí trọng tài chưa thanh toán; 

i. chỉ thị cho các bên cung cấp chứng cứ bằng bản lời khai có tuyên thệ
hoặc dưới một hình thức khác; 

j. chỉ thị cho các bên đảm bảo rằng mọi phán quyết có thể được đưa ra 
trong thủ tục tố tụng trọng tài không bị mất giá trị do một bên tẩu tán tài 
sản;



Bản dịch của Allens Arthur Robinson

13 Các Quy tắc SIAC (Tái bản lần thứ 4, ngày 1 tháng 7 năm 2010)

k. lệnh cho các bên cung cấp bảo đảm cho chi phí luật sư hoặc các chi phí 
khác theo phương thức mà Hội đồng Trọng tài thấy thích hợp;

l. lệnh cho các bên cung cấp bảo đảm cho toàn bộ hoặc một phần số tiền 
tranh chấp trong tố tụng trọng tài;

m. tiến hành tố tụng trọng tài cho dù một bên không hoặc từ chối tuân thủ
Các Quy tắc này, hoặc lệnh hoặc chỉ thị của Hội đồng Trọng tài hoặc 
một phán quyết một phần hoặc không hoặc từ chối tham gia các cuộc 
họp hoặc phiên xét xử và áp dụng các chế tài mà Hội đồng Trọng tài 
thấy thích hợp;

n. quyết định luật áp dụng cho thủ tục tố tụng trọng tài; và

o. quyết định các yêu cầu áp dụng đặc quyền pháp lý hoặc các đặc quyền 
có liên quan khác.

25. Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài

25.1 Nếu một bên phản đối sự tồn tại, giá trị pháp lý hoặc phạm vi của thỏa thuận trọng tài 
hoặc thẩm quyền của Trung tâm đối với một đơn khởi kiện hoặc đơn kiện lại hoặc một 
đơn kiện là cơ sở bù trừ trước khi chỉ định Hội đồng Trọng tài, thì một Ủy ban của Hội 
đồng Quản trị sẽ quyết định, không ảnh hưởng tới khả năng được chấp nhận hoặc nội 
dung của một hoặc các đơn kiện, nếu Ủy ban đó sơ bộ nhận thấy có thỏa thuận trọng tài
theo Quy tắc. Thủ tục tố tụng trọng tài sẽ chấm dứt nếu Ủy ban của Hội đồng Quản trị
không nhận thấy như vậy.

25.2 Hội đồng Trọng tài sẽ có quyền quyết định về thẩm quyền của mình, kể cả  việc phản đối 
sự tồn tại, chấm dứt hoặc giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài. Cho mục đích đó, thỏa 
thuận trọng tài là một phần của một hợp đồng sẽ được xem là một thỏa thuận độc lập 
với các điều khoản khác của hợp đồng đó. Quyết định của Hội đồng Trọng tài rằng hợp 
đồng vô hiệu sẽ không dẫn tới việc vô hiệu thỏa thuận trọng tài theo luật.

25.3 Khiếu nại việc Hội đồng Trọng tài không có thẩm quyền phải được đưa ra chậm nhất là 
trong Bản tự Bảo vệ hoặc trong Bản tự Bảo vệ đối với một Đơn kiện lại. Khiếu nại việc
Hội đồng Trọng tài đang vượt quá phạm vi thẩm quyền của mình sẽ được đưa ra ngay 
sau khi Hội đồng Trọng tài thể hiện ý định quyết định về vấn đề bị cáo buộc là vượt quá 
phạm vi thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài. Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp, Hội đồng 
Trọng tài có thể chấp nhận việc khiếu nại chậm theo Các Quy tắc này nếu Hội đồng 
Trọng tài xét thấy việc chậm trễ là hợp lý. Một bên vẫn có thể đưa ra một khiếu nại như 
vậy mặc dù bên đó đã đề cử hoặc tham gia đề cử một trọng tài viên. 

25.4 Hội đồng Trọng tài có thể quyết định riêng khiếu nại nêu tại Quy tắc 25.3 ngay từ đầu 
quá trình tố tụng hoặc quyết định trong phán quyết về nội dung vụ tranh chấp.
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25.5 Một bên có thể dựa vào một đơn kiện hoặc biện hộ nhằm mục đích bù trừ trong phạm vi 
luật hiện hành cho phép.

26. Biện pháp Khẩn cấp Tạm thời 

26.1 Theo đề nghị của một bên, Hội đồng Trọng tài có thể ra lệnh hoặc phán quyết đưa ra 
lệnh cấm hoặc biện pháp tạm thời khác mà Hội đồng Trọng tài thấy thích hợp.  Hội đồng 
Trọng tài có thể lệnh cho bên đề nghị biện pháp tạm thời cung cấp bảo đảm thích hợp có 
liên quan tới biện pháp khẩn cấp tạm thời được đề nghị.

26.2 Bên cần biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi thành lập Hội đồng Trọng tài có thể xin
áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó theo thủ tục được quy định tại Phụ lục 1.

26.3 Đề nghị của một bên với cơ quan tư pháp xin áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
trước khi thành lập Hội đồng Trọng tài hoặc trong những trường hợp ngoại lệ sau đó 
không trái với Các Quy tắc này.

27. Luật áp dụng, quyết định tùy ý (amiable compositeur)

27.1 Hội đồng Trọng tài sẽ áp dụng các quy tắc pháp luật được các bên chỉ định áp dụng cho 
nội dung vụ tranh chấp.  Nếu các bên không chỉ định, thì Hội đồng Trọng tài sẽ áp dụng 
luật mà Hội đồng Trọng tài xác định là thích hợp.

27.2 Hội đồng Trọng tài sẽ chỉ quyết định theo cách tùy ý hoặc theo cách công bằng mà 
không cần áp dụng luật (ex aequo et bono) nếu các bên đã ủy quyền rõ ràng cho Hội 
đồng Trọng tài làm việc đó.

27.3 Trong mọi trường hợp, Hội đồng Trọng tài sẽ quyết định theo các điều khoản của hợp 
đồng, nếu có, và sẽ xem xét các tập quán thương mại áp dụng cho giao dịch.

28. Phán quyết

28.1 Sau khi tham khảo ý kiến các bên, Hội đồng Trọng tài sẽ tuyên bố chấm dứt thủ tục tố
tụng nếu Hội đồng Trọng tài thấy thỏa đáng rằng các bên không còn thêm bất kỳ bằng 
chứng hoặc tài liệu nào có liên quan và quan trọng nào để đưa ra.  Hội đồng Trọng tài có 
thể tự mình hoặc theo đơn đề nghị của một bên mở lại thủ tục tố tụng trước khi ra phán 
quyết.

28.2 Trước khi ra phán quyết, Hội đồng Trọng tài sẽ gửi dự thảo phán quyết cho Tổng thư ký.
Trừ khi Tổng thư ký gia hạn hoặc các bên có thỏa thuận khác, Hội đồng Trọng tài sẽ gửi 
dự thảo phán quyết cho Tổng thư ký trong vòng 45 ngày kể từ ngày Hội đồng Trọng tài 
tuyên bố chấm dứt thủ tục tố tụng. Tổng thư ký có thể đề xuất sửa đổi hình thức của 
phán quyết trong thời gian sớm nhất có thể, và cũng có thể lưu ý tới các điểm trong nội 
dung mà không ảnh hưởng tới quyền tự do quyết định của Hội đồng Trọng tài. Hội đồng 
Trọng tài sẽ không ra bất kỳ phán quyết nào cho tới khi Tổng thư ký đã chấp thuận hình 
thức của phán quyết.
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28.3 Hội đồng Trọng tài có thể ra các phán quyết riêng về các vấn đề khác nhau vào các thời 
điểm khác nhau. 

28.4 Nếu một trọng tài viên không hợp tác trong việc ra phán quyết sau đã khi có cơ hội hợp 
lý để làm việc đó, thì các trọng tài viên còn lại sẽ tiến hành mà không cần sự có mặt của 
trọng tài viên đó.

28.5 Trường hợp có nhiều trọng tài viên, Hội đồng Trọng tài sẽ quyết định theo đa số. Nếu 
không có quyết định theo đa số, thì một mình trọng tài viên chủ tọa sẽ ra phán quyết cho 
Hội đồng Trọng tài.

28.6 Phán quyết sẽ được gửi tới Tổng thư ký, và Tổng thư ký sẽ chuyển các bản sao có 
chứng thực tới các bên sau khi thanh toán đầy đủ phí trọng tài.

28.7 Hội đồng Trọng tài có thể phán quyết lãi đơn hay lãi kép trên số tiền là đối tượng của tố
tụng trọng tài theo lãi suất các bên có thể thỏa thuận hoặc nếu không có thỏa thuận đó, 
theo như Hội đồng Trọng tài xác định là thích hợp, đối với kỳ hạn mà Hội đồng Trọng tài 
xác định là phù hợp kết thúc chậm nhất là vào ngày của phán quyết.

28.8 Trong trường hợp hòa giải, nếu một bên đề nghị, Hội đồng Trọng tài có thể ra phán 
quyết đồng ý ghi nhận kết quả hòa giải. Nếu các bên không đòi hỏi phán quyết đồng ý, 
các bên sẽ xác nhận với Tổng thư ký rằng đã hòa giải thành. Hội đồng Trọng tài sẽ giải 
thể và tố tụng trọng tài sẽ chấm dứt sau khi thanh toán mọi khoản phí trọng tài chưa nộp.

28.9 Bằng việc đồng ý với tố tụng trọng tài theo các Quy tắc này, các bên cam kết nhanh 
chóng thi hành không chậm trễ phán quyết (phụ thuộc Quy tắc 29), và các bên cũng 
khước từ không hủy ngang các quyền của mình đối với mọi hình thức kháng cáo, tái 
thẩm hoặc nhờ đến tòa án nhà nước hoặc cơ quan tư pháp khác trong phạm vi việc 
khước từ đó được thực hiện hợp lệ.  Phán quyết sẽ là chung thẩm và có hiệu lực ràng 
buộc các bên kể từ ngày đưa ra.

29. Sửa Phán quyết và Phán quyết Bổ sung

29.1 Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được phán quyết, một bên sau khi thông báo bằng 
văn bản cho Tổng thư ký và một bên khác có thể đề nghị Hội đồng Trọng tài sửa những 
lỗi về tính toán, lỗi in hoặc đánh máy hoặc các lỗi có tính chất tương tự trong phán quyết.  
Bên kia có thể có ý kiến nhận xét về đề nghị đó trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được 
đề nghị.  Nếu Hội đồng Trọng tài xét thấy đề nghị đó chính đáng, thì Hội đồng Trọng tài 
sẽ tiến hành sửa lỗi trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được đề nghị. Mọi việc sửa lỗi 
được thực hiện trong phán quyết ban đầu hoặc trong một bản ghi nhớ riêng sẽ là một 
phần của phán quyết. 

29.2 Hội đồng Trọng tài có thể chủ động sửa những lỗi thuộc loại nêu tại Quy tắc 29.1 trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày của phán quyết.



Bản dịch của Allens Arthur Robinson

16 Các Quy tắc SIAC (Tái bản lần thứ 4, ngày 1 tháng 7 năm 2010)

29.3 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được phán quyết, một bên sau khi thông báo bằng 
văn bản cho Tổng thư ký và cho bên kia có thể đề nghị Hội đồng Trọng tài ra phán quyết 
bổ sung đối với những yêu cầu được trình bày trong tố tụng trọng tài nhưng không được 
giải quyết trong phán quyết.  Bên kia có thể có ý kiến nhận xét về đề nghị đó trong vòng 
15 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.  Nếu Hội đồng Trọng tài xét thấy đề nghị đó chính 
đáng, thì Hội đồng Trọng tài sẽ ra phán quyết bổ sung trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận 
được đề nghị. 

29.4 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được phán quyết, một bên sau khi thông báo bằng 
văn bản cho Tổng thư ký và cho bên kia có thể đề nghị Hội đồng Trọng tài giải thích 
phán quyết.   Bên kia có thể có ý kiến nhận xét về đề nghị đó trong vòng 15 ngày kể từ
khi nhận được đề nghị.  Nếu Hội đồng Trọng tài xét thấy đề nghị đó chính đáng, thì Hội 
đồng Trọng tài sẽ giải thích bằng văn bản trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được đề
nghị.  Nội dung giải thích sẽ là một phần của phán quyết.

29.5 Tổng thư ký có thể gia hạn các thời hạn nêu trong Các Quy tắc này.

29.6 Các quy định của Quy tắc 28 sẽ được áp dụng theo cùng cách thức với những thay đổi 
cần thiết hoặc thích hợp có liên quan tới việc sửa phán quyết và việc ban hành phán 
quyết bổ sung.

30. Phí và Tiền đặt cọc

30.1 Phí của Hội đồng Trọng tài và phí của Trung tâm sẽ được xác định theo Biểu Phí hiện 
hành tại thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài. Các bên có thể thỏa thuận các phương thức 
khác để xác định phí của Hội đồng Trọng tài trước khi thành lập Hội đồng Trọng tài.

30.2 Tổng thư ký sẽ ấn định các khoản tạm ứng phí trọng tài. Trừ khi Tổng thư ký có chỉ thị 
khác, Nguyên đơn sẽ nộp 50% tiền tạm ứng và Bị đơn sẽ nộp 50% còn lại tiền tạm ứng.

30.3 Trường hợp số tiền của đơn kiện hoặc đơn kiện lại không thể xác định được tại thời 
điểm phải thanh toán, Tổng thư ký sẽ đưa ra một con số ước tính tạm thời phí trọng tài.  
Con số ước tính đó có thể dựa trên tính chất của tranh chấp và những tình tiết của vụ 
tranh chấp. Con số ước tính này có thể được điều chỉnh theo các thông tin có thể có 
được sau đó.

30.4 Tổng thư ký vào từng thời điểm có thể chỉ thị các bên nộp thêm tiền tạm ứng cho phí 
trọng tài phát sinh hoặc sẽ phát sinh thay mặt cho hoặc vì lợi ích của các bên.

30.5 Nếu một bên không nộp tiền tạm ứng hoặc tiền đặt cọc theo chỉ thị, thì sau khi tham khảo 
ý kiến của Hội đồng Trọng tài và các bên, Tổng thư ký có thể chỉ thị Hội đồng Trọng tài 
đình chỉ công việc và quy định một thời hạn mà khi hết thời hạn đó các đơn kiện hoặc 
đơn kiện lại có liên quan sẽ xem như được rút lại mà không ảnh hưởng tới việc đưa đơn 
kiện hoặc đơn kiện lại đó ra thủ tục tố tụng khác.
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30.6 Các bên chịu trách nhiệm liên đới và riêng rẽ về phí trọng tài. Một bên được tự nguyện 
nộp toàn bộ tiền tạm ứng hoặc tiền đặt cọc phí trọng tài đối với đơn kiện hoặc đơn kiện 
lại nếu bên kia không nộp phần của mình. Hội đồng Trọng tài hoặc Tổng thư ký có thể
đình chỉ toàn bộ hoặc một phần công việc của mình nếu toàn bộ hoặc một phần tiền tạm 
ứng hoặc tiền đặt cọc được chỉ thị theo Các Quy tắc này vẫn chưa được thanh toán.  
Theo đơn đề nghị của một bên, Hội đồng Trọng tài có thể ra phán quyết đối với phí chưa 
thanh toán theo Quy tắc 24(h).

30.7 Nếu tố tụng trọng tài được giải quyết hoặc định đoạt mà không cần phải xét xử, thì Tổng 
thư ký sẽ có quyết định cuối cùng về phí trọng tài. Tổng thư ký sẽ xem xét mọi tình tiết 
của vụ tranh chấp, kể cả giai đoạn tố tụng tại đó việc phân xử trọng tài được giải quyết 
hoặc kết thúc. Trong trường hợp phí trọng tài được quyết định thấp hơn tiền đặt cọc đã 
nộp, thì sẽ hoàn lại theo tỷ lệ được các bên thỏa thuận, hoặc nếu không thỏa thuận, thì 
theo cùng tỷ lệ đã nộp tiền đặt cọc.

30.8 Mọi khoản tạm ứng sẽ được nộp cho Trung tâm và được Trung tâm giữ. Tiền lãi có thể
phát sinh trên tiền đặt cọc đó sẽ do Trung tâm giữ lại.

31. Phí Trọng tài

31.1 Hội đồng Trọng tài sẽ quy định cụ thể trong phán quyết tổng số tiền phí trọng tài. Trừ khi 
các bên có thỏa thuận khác, Hội đồng Trọng tài sẽ quyết định phân bổ phí trọng tài cho 
các bên trong phán quyết.

31.2 Cụm từ "phí trọng tài" bao gồm: 

a. phí và chi phí của Hội đồng Trọng tài;

b. phí và chi phí hành chính của Trung tâm; và 

c. phí tham vấn chuyên gia hoặc trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng 
Trọng tài. 

32. Phí và Chi phí của Hội đồng Trọng tài

32.1 Phí của Hội đồng Trọng tài sẽ do Tổng thư ký ấn định theo Biểu Phí và giai đoạn tố tụng. 
Trong trường hợp ngoại lệ, Tổng thư ký có thể cho phép nộp một khoản phí bổ sung trên 
mức phí được quy định trong Biểu Phí.

32.2 Mọi chi phí hợp lý cần thiết Hội đồng Trọng tài phát sinh và các khoản trợ cấp khác sẽ
được thanh toán theo Văn bản Hướng dẫn hiện hành.
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33. Chi phí Luật sư và Chi phí Khác của một Bên

Trong phán quyết của mình Hội đồng Trọng tài sẽ có quyền ra lệnh cho một bên thanh 
toán toàn bộ hoặc một phần chi phí luật sư hoặc chi phí khác của bên kia (ngoài phí 
trọng tài).

34. Miễn Trách nhiệm

34.1 Trung tâm kể cả các giám đốc, cán bộ, nhân viên của Trung tâm hoặc trọng tài viên sẽ
không chịu trách nhiệm trước bất kỳ người nào về sự bất cẩn, hành động hoặc thiếu sót 
liên quan tới tố tụng trọng tài được điều chỉnh theo Các Quy tắc này.

34.2 Trung tâm kể cả các giám đốc, cán bộ, nhân viên của Trung tâm hoặc trọng tài viên sẽ
không có nghĩa vụ phải đưa ra bất kỳ giải trình nào có liên quan tới tố tụng trọng tài được 
điều chỉnh theo Các Quy tắc này.  Các bên sẽ không yêu cầu bất kỳ giám đốc, cán bộ, 
nhân viên hoặc trọng tài viên nào hành động với tư cách người làm chứng trong thủ tục 
tố tụng có liên quan tới tố tụng trọng tài được điều chỉnh theo các Quy tắc này.

35. Bảo mật

35.1 Các bên và Hội đồng Trọng tài sẽ luôn bảo mật tất cả các vấn đề liên quan tới thủ tục tố
tụng và phán quyết. 

35.2 Khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tất cả các bên, một bên hoặc trọng tài 
viên sẽ không tiết lộ bất kỳ vấn đề nào cho một bên thứ ba ngoại trừ: 

a. nhằm mục đích nộp đơn đề nghị lên tòa án có thẩm quyền của một Quốc 
gia để thi hành hoặc phản đối phán quyết; 

b. theo lệnh hoặc giấy triệu tập của tòa án có thẩm quyền xét xử;

c. nhằm mục đích theo đuổi hoặc thi hành một quyền hoặc đơn kiện hợp 
pháp;

d. để tuân thủ các quy định pháp luật của một Quốc gia có hiệu lực ràng 
buộc bên tiết lộ; 

e. tuân thủ đề nghị hoặc yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc cơ quan có 
thẩm quyền khác; hoặc

f. theo lệnh của Hội đồng Trọng tài về đơn đề nghị của một bên có thông 
báo hợp lệ cho các bên khác.

35.3 Trong Các Quy tắc này, "các vấn đề liên quan tới thủ tục tố tụng" nghĩa là sự tồn tại của 
thủ tục tố tụng, và bản tranh tụng, bằng chứng và các tài liệu khác trong tố tụng trọng tài 
và tất cả các tài liệu khác mà một bên khác đưa ra trong thủ tục tố tụng hoặc phán quyết 
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phát sinh từ thủ tục tố tụng, nhưng ngoại trừ các vấn đề đã được biết rộng rãi bằng cách 
khác. 

35.4 Hội đồng Trọng tài có quyền áp dụng các biện pháp thích hợp, kể cả việc đưa ra một 
lệnh hoặc phán quyết về chế tài hoặc phí tổn, nếu một bên vi phạm các quy định của 
Các Quy tắc này.

36. Quy định Chung

36.1 Một bên biết có một quy định hoặc yêu cầu theo các Quy tắc này không được tuân thủ
và tiến hành tố tụng trọng tài mà không nhanh chóng đưa ra ý kiến phản đối sẽ được 
xem là đã khước từ quyền phản đối của mình. 

36.2 Đối với mọi vấn đề không được quy định rõ trong các Quy tắc này, Chủ tịch, Tổng thư ký
và Hội đồng Trọng tài sẽ hành động trên tinh thần của Các Quy tắc này và sẽ thực hiện 
mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo có kết luận trọng tài công bằng, nhanh chóng và hợp lý và 
phán quyết có hiệu lực thi hành. 

36.3 Tổng thư ký vào từng thời điểm có thể ban hành Tài liệu Hướng dẫn Thực hiện để bổ
sung, điều chỉnh và thực hiện Các Quy tắc này nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc 
điều hành tố tụng trọng tài được thực hiện theo Các Quy tắc này.
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PHỤ LỤC 1

Trọng tài viên Khẩn cấp

1. Một bên cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể làm đơn đề nghị áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời đồng thời hoặc sau khi nộp Thông báo Trọng tài nhưng trước khi 
thành lập Hội đồng Trọng tài.  Bên đó sẽ thông báo bằng văn bản cho Tổng thư ký và tất 
cả các bên khác về tính chất của biện pháp khẩn cấp tạm thời được đề nghị và lý do cần
khẩn cấp áp dụng biện pháp tạm thời đó.  Đơn đề nghị cũng sẽ nêu lý do bên đó được 
quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó. Thông báo đó có thể được gửi bằng 
thư điện tử, fax hoặc các phương tiện đáng tin cậy khác, nhưng phải bao gồm một tuyên 
bố xác nhận rằng tất cả các bên khác đã được thông báo hoặc giải thích các bước đã 
tiến hành một cách thiện ý để thông báo cho các bên khác.  Đơn đề nghị cũng sẽ được 
gửi kèm với khoản thanh toán phí tiến hành thủ tục tố tụng do Tổng thư ký quy định theo 
Phụ lục 1 này.

2. Chủ tịch sẽ yêu cầu chỉ định một Trọng tài viên Khẩn cấp trong vòng một ngày làm việc 
kể từ khi Tổng thư ký nhận đơn đề nghị và khoản thanh toán phí được yêu cầu nếu Chủ
tịch quyết định rằng Trung tâm nên chấp nhận đơn đề nghị.

3. Trước khi chấp nhận việc chỉ định, Trọng tài viên Khẩn cấp dự kiến sẽ thông báo cho 
Tổng thư ký về mọi tình tiết có thể dẫn đến những nghi ngờ chính đáng về sự vô tư hoặc 
tính độc lập của Trọng tài viên Khẩn cấp đó. Mọi phản đối về việc chỉ định Trọng tài viên 
Khẩn cấp phải được đưa ra trong vòng một ngày làm việc kể từ khi Tổng thư ký thông 
báo cho các bên về việc chỉ định Trọng tài viên Khẩn cấp và các tình tiết được tiết lộ.

4. Trọng tài viên Khẩn cấp không được hành động với tư cách là một trọng tài viên trong tố
tụng trọng tài trong tương lai có liên quan tới vụ tranh chấp, trừ khi được các bên đồng ý. 

5. Trọng tài viên Khẩn cấp sẽ lên kế hoạch xem xét đơn đề nghị áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời trong thời gian sớm nhất có thể nhưng trong mọi trường hợp trong vòng hai 
ngày làm việc kể từ khi được chỉ định.  Kế hoạch đó sẽ cho tất cả các bên cơ hội hợp lý 
được xét xử, nhưng có thể quy định phương thức thay thế cho một phiên họp chính thức 
giải quyết vụ tranh chấp là thủ tục tố tụng bằng hội nghị qua điện thoại hoặc bằng văn 
bản tài liệu.  Trọng tài viên Khẩn cấp sẽ có các quyền được trao trong Hội đồng Trọng tài 
theo Các Quy tắc này, kể cả quyền quyết định về thẩm quyền của chính mình, và sẽ giải 
quyết mọi tranh chấp bằng việc áp dụng Phụ lục 1 này.

6. Trọng tài viên Khẩn cấp sẽ có quyền ra lệnh hoặc quyết định một biện pháp khẩn cấp 
tạm thời mà người đó thấy cần thiết.  Trọng tài viên Khẩn cấp sẽ đưa ra lý do cho quyết 
định của mình bằng văn bản. Trọng tài viên Khẩn cấp có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ phán 
quyết hoặc lệnh tạm thời khi nêu ra lý do hợp lý.

7. Trọng tài viên Khẩn cấp sẽ không còn quyền hành động sau khi thành lập Hội đồng 
Trọng tài.  Hội đồng Trọng tài có thể xem xét lại, sửa đổi hoặc hủy bỏ phán quyết hoặc 
lệnh tạm thời về biện pháp khẩn cấp tạm thời được Trọng tài viên Khẩn cấp đưa ra.  Hội 
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đồng Trọng tài không bị ràng buộc bởi các lý do mà Trọng tài viên Khẩn cấp đưa ra.  
Trong mọi trường hợp, lệnh hoặc phán quyết của Trọng tài viên Khẩn cấp sẽ không còn 
hiệu lực ràng buộc nếu Hội đồng Trọng tài không được thành lập trong vòng 90 ngày kể
ngày của lệnh hoặc phán quyết đó hoặc khi Hội đồng Trọng tài đưa ra phán quyết cuối 
cùng hoặc nếu đơn khởi kiện được rút lại.

8. Một phán quyết hoặc lệnh tạm thời về biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể phụ thuộc vào 
việc bên đề nghị biện pháp khẩn cấp tạm thời đó cung cấp bảo đảm thích hợp.

9. Lệnh hoặc phán quyết theo Phụ lục 1 này sẽ có hiệu lực ràng buộc các bên khi được 
đưa ra.  Bằng việc đồng ý với tố tụng trọng tài theo Các Quy tắc này, các bên cam kết 
nhanh chóng tuân thủ lệnh hoặc phán quyết đó. 

10. Các phí tổn liên quan tới đơn đề nghị theo Phụ lục 1 này ban đầu sẽ được Trọng tài viên 
Khẩn cấp phân chia, phụ thuộc vào quyền hạn của Hội đồng Trọng tài đưa ra quyết định 
cuối cùng về việc phân chia phí tổn đó.

11. Các Quy tắc này sẽ được áp dụng cho thủ tục tố tụng theo Phụ lục 1 này khi thích hợp, 
xét tới tính cấp thiết sẵn có của thủ tục tố tụng đó.  Trọng tài viên Khẩn cấp có thể quyết 
định phương thức thích hợp để áp dụng các Quy tắc này, và quyết định của Trọng tài 
viên Khẩn cấp về các vấn đề đó là cuối cùng và không bị kháng cáo.
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PHỤ LỤC 2

CÁC QUY ĐỊNH RIÊNG CHO QUY TẮC TRỌNG TÀI TRONG NƯỚC CỦA SIAC

Điều 1 – Bãi bỏ

Quy tắc Trọng tài Trong nước của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore, Tái bản lần 2, ngày 1 
tháng 9 năm 2002 (Quy tắc Trọng tài Trong nước SIAC) sẽ không được áp dụng cho tố tụng 
trọng tài do Trung tâm tiến hành.

Điều 2 – Quy định Chuyển tiếp

Trường hợp theo thỏa thuận các bên đã dẫn chiếu rõ ràng tới trọng tài theo Quy tắc Trọng tài 
Trong nước SIAC, thì thỏa thuận đó sẽ được xem là dẫn chiếu tới trọng tài theo các Quy tắc này
và Phụ lục này.

Điều 3 – Phán quyết Rút gọn

1. Sau khi kết thúc thời hạn nộp Đơn Khởi kiện, Bản tự Bảo vệ và Đơn kiện lại theo Quy tắc 
17 của Các Quy tắc này, nhưng chậm nhất là 21 ngày sau khi hết hạn, nếu một bên xét 
thấy không có ý kiến phản bác hợp lệ nào đối với đơn kiện của bên đó hoặc một phần 
quan trọng nào của đơn kiện của bên đó, thì bên đó có thể nộp đơn xin phán quyết tức 
thời về đơn kiện hoặc một phần của đơn kiện cho Hội đồng Trọng tài và tống đạt đơn đó 
cho bên kia và Tổng thư ký. "Đơn kiện" trong Điều này bao gồm cả đơn kiện lại.

2. Đơn sẽ được gửi kèm một bản tự khai nêu đầy đủ sự việc và cơ sở chi tiết chứng minh
đơn đó.

3. Trong vòng 21 ngày sau khi nộp đơn và bản tự khai, bên kia phải nộp và tống đạt một 
bản tự khai phản đối nếu bên kia muốn phản đối đơn.  Bên nộp đơn phải nộp một bản tự
khai phúc đáp trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được ý kiến phản đối. Nếu không có sự
cho phép của Hội đồng Trọng tài thì không được nộp thêm bất kỳ bản tự khai nào.

4. Khi xem xét đơn, Hội đồng Trọng tài có thể:  

(a) đưa ra một phán quyết tức thời; hoặc

(b) ra lệnh bác đơn; hoặc

(c) ra lệnh yêu cầu bảo đảm cho đơn kiện hoặc một phần đơn kiện của 
người nộp đơn.

5. Phán quyết hoặc lệnh của Hội đồng Trọng tài sẽ được lập thành văn bản trong vòng 21 
ngày sau khi kết thúc phiên xét xử trừ khi được Tổng thư ký gia hạn.
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6. Hội đồng Trọng tài được toàn quyền quyết định về các phí tổn nêu tại Quy tắc 31, 32 và 
33 của các Quy tắc này. 

7. Quy tắc 28.2, 29.1 và 29.2 của Các Quy tắc này sẽ được áp dụng với thay đổi cần thiết 
hoặc thích hợp cho phán quyết tức thời được đưa ra theo Điều này.

8. Trường hợp đơn bị bác, Hội đồng Trọng tài sẽ tiếp tục tố tụng trọng tài.


